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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 20 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
Phần I. Các vấn đề chung
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì “Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Khoản 4 Điều 151)” trình Chính phủ tháng 12/2019,

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính và các nội dung phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, báo chí, hội nghị, diễn đàn đối thoại của Chính phủ, sáng ngày 29/11/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi Nghị định 20 gồm Lãnh đạo, đại diện Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số đại diện của cộng đồng doanh nghiệp. Sau phiên họp, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 407/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng, giao Bộ Tài chính tập trung vào các nội dung tại khoản 3 Điều 8; tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Tờ trình số 175/TTr-BTC ngày 29/11/2019 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để đưa vào chương trình Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị tập trung sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn, ban hành trước thời điểm quyết toán thuế năm 2019; trình Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để có hiệu lực đồng bộ với Luật quản lý thuế số 38 từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.  

Ngoài ra, căn cứ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016) có quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật: “2. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành”. Do đó, quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Phần II. Mục tiêu 
Việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 của Chính phủ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu sau đây:
1. Bám sát các nội dung quy định tại các Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế.
2. Bảo đảm phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại các công văn của Văn phòng Chính phủ số 6782/VPCP-KTTH ngày 31/07/2019 về tình hình thực hiện quy định về giới hạn chi phí lãi vay; công văn số 6914/VPCP-KTTH ngày 05/8/2019 về Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước và Phiếu báo số 1190/PB-VPCP ngày 28/8/2019. 
3. Phát huy những quy định về quản lý thuế đối với hoạt động vay, cho vay đã mang lại kết quả trong thời gian qua và cập nhật, bổ sung các giải pháp quản lý mới đã được BEPS khuyến nghị chống xói mòn nguồn thu Ngân sách nhà nước

4. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

5. Tập trung xây dựng các nội dung phù hợp với thực tế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo thuận lợi cho việc hiện đại hoá công tác quản lý thu.

Phần III. Đánh giá tác động của phương án

1. Về đối tượng áp dụng
1.1. Mục tiêu

Nghị định quy định chi tiết để hướng dẫn người nộp thuế và cơ quan thuế thực hiện việc xác định giá đối với các giao dịch liên kết nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng chuyển giá, tránh thuế của các doanh nghiệp liên kết; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đối với quy định về giới hạn chi phí lãi vay; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng; đồng thời hướng tới việc tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, bộ, ngành trong công tác quản lý, đấu tranh với hoạt động chuyển giá, tránh thuế của các doanh nghiệp liên kết.
1.2. Phương án giải quyết

Với mục tiêu đặt ra, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định rõ đối tượng không áp dụng với người nộp thuế thực hiện hoạt động ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng; các tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm; không áp dụng đối với các giao dịch vay, cho vay của các dự án sản xuất hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; giao dịch vay, cho vay của các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định rõ việc áp dụng giới hạn chi phí lãi vay thuần theo từng trường hợp cụ thể.
1.3. Tác động của phương án 
a. Về thủ tục hành chính: được đánh giá tại báo cáo tác động về thủ tục hành chính; 

b. Về số thu ngân sách: 
Quy định nâng mức chi phí lãi vay thuần lên mức 30%; quy định cho phép người nộp thuế được tính chi phí lãi vay vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp trong các kỳ kinh doanh không đủ bù đắp chi phí lãi vay; Quy định rõ về phạm vi, đối tượng áp dụng của khoản 3 Điều 8 Nghị định 20; Quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp áp dụng Nghị định được đánh giá tác động định lượng như sau:
b1. Giả định đánh giá tác động định lượng trên số liệu kê khai năm 2017 và năm 2018, quy định nâng mức trần chi phí lãi vay thuần là 30%, dự kiến làm giảm 63% đến 65% số lượng doanh nghiệp bị loại chi phí lãi vay (giả định tính theo số liệu năm 2017 giảm từ 2.799 doanh nghiệp xuống còn 1.034 doanh nghiệp; năm 2018 giảm từ 3.080 doanh nghiệp xuống còn 1.093 doanh nghiệp). 

b2. Quy định cho phép người nộp thuế được tính chi phí lãi vay vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp trong các kỳ kinh doanh không đủ bù đắp chi phí lãi vay: Toàn bộ các doanh nghiệp hiện đang bị loại trừ chi phí lãi vay sẽ được chuyển tiếp sang kỳ tính thuế tiếp theo nhưng không quá năm (05) tiếp theo. Tại thời điểm đánh giá, do doanh nghiệp đang phát sinh lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí lãi vay, chi phí khấu hao nên chưa phát sinh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Số thuế sẽ giảm tương ứng với phần chi phí lãi vay được đưa vào trong kỳ nhưng không vượt quá tỷ lệ 30% khống chế khi doanh nghiệp bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế trong 05 năm tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh thu nhập chịu thuế, số chi phí lãi vay sau 05 năm ân hạn sẽ không được khấu trừ.
b3. Quy định rõ về phạm vi, đối tượng áp dụng của khoản 3 Điều 8 Nghị định 20: Quy định góp phần nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế do quy định đủ rõ, chi tiết, dễ thực hiện, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý được cho một số trường hợp đặc thù nêu trên. Về tác động định lượng, hiện không có đủ số liệu đánh giá chi tiết đối với phạm vi giao dịch liên kết chịu sự quản lý giá của Nhà nước của các đối tượng này. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê thanh tra, kiểm tra, đến nay, các giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước hiện không thực hiện thanh tra chuyển giá. Vì vậy, chưa gây tác động giảm thu ngân sách nhà nước
b4. Quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp áp dụng Nghị định: 
Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra thuế: Về tác động định lượng: Bộ Tài chính trình Chính phủ không xác định lại chi phí lãi vay đã thanh tra, kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 8 nhưng cho chuyển toàn bộ chi phí lãi vay chưa được trừ vào các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng không quá ngưỡng khống chế 30%. 
Đối với các trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng khống chế chi phí lãi vay thuần nhưng không vượt quá ngưỡng 20% của khoản 3 Điều 8 Nghị định 20: Quy định chuyển tiếp có tác động tương tự quy định tại mục b.2 nêu trên, theo đó về số thuế sẽ giảm tương ứng với phần chi phí lãi vay được đưa vào trong kỳ nhưng không vượt quá tỷ lệ khống chế trong 05 năm tiếp theo.
Phần IV. Kết luận

Trong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20, Bộ Tài chính đã tổ chức làm việc các chuyên gia quốc tế, lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, đơn vị chịu tác động trên website của Bộ Tài chính.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, kết hợp với tham khảo kết quả nghiên cứu của một số Tổ chức quốc tế, kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề khấu trừ chi phí lãi vay, Bộ Tài chính đã tổng hợp và hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động này./.
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